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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 Lê Văn Tuấn Anh
2 Phùng Thị Ngọc Ánh
3 Lê Trung Chiến
4 Vũ Minh  Cường
5 Huỳnh Tuấn Cường
6 Huỳnh Tấn Đạt
7 Nguyễn Thùy Dung
8 Đặng Thành Được
9 Cao Thị Mỹ Duyên
10 Sử Ngọc Hân
11 Nguyễn Thị Hồng
12 Nguyễn Quốc Huy
13 Phạm Nhất Huy
14 Phan Thị Khánh Huyền
15 Lê Trọng Khôi
16 Lê Huỳnh Minh Kiệt
17 Nguyễn Thị Kim Ngân
18 Nguyễn Minh Nhật
19 Lê Nguyễn Yến Nhi
20 Lê Thanh Phong
21 Lê Ngọc Sơn
22 Huỳnh Lê Phát Tài
23 Huỳnh Lê Tấn Tài
24 Nguyễn Thành Tài   ( A )
25 Nguyễn Thành Tài  ( B )
26 Nguyễn Minh Tấn
27 Lê Nguyễn Hoài Thương
28 Nguyễn Trầm Phương Thùy
29 Tạ Thị Kiều Trang
30 Lê Bá Huỳnh Trinh
31 Nguyễn Ngọc Bảo Vy

Điểm hệ số 1
Điểm hệ số 2
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